
201/1 Số TC : 2

10 Học kỳ : 4

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 201/1 - cơ sở:  Khu 3 Ha Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162314519 Nguyễn Thị Thiên An K16KKT2 K16I10

2 162314523 Cao Hoàng Tú Anh K16KKT3 K16I10

3 162314525 Trần Thị Ngọc Bích K16KKT4 K16I10

4 162314526 Trần Thanh Bình K16KKT2 K16I10

5 162314533 Nguyễn Thị Chiến K16KKT3 K16I10

6 162314553 Trần Thị Hương Giang K16KKT4 K16I10

7 162314580 Trần Văn Hiếu K16KKT2 K16I10

8 162314593 Dương Thuý Hường K16KKT4 K16I10

9 162314601 Phùng Thị Khánh Huyền K16KKT3 K16I10

10 162314605 Võ Hoài Lê K16KKT3 K16I10

11 162314610 Đoàn Thuỳ Linh K16KKT2 K16I10

12 162314617 Phạm Thị Hồng Lĩnh K16KKT2 K16I10

13 162314627 Hoàng Thị Lệ Minh K16KKT3 K16I10

14 162314648 Nguyễn Đăng Nguyên K16KKT2 K16I10

15 162314655 Hoàng Thị Hà Nhi K16KKT3 K16I10

16 162314657 Lê Thị Ý Nhi K16KKT4 K16I10

17 162314661 Hà Thị Hồng Nhung K16KKT2 K16I10

18 162314671 Nguyễn Thị Phấn K16KKT2 K16I10

19 162314672 Nguyễn Thị Vĩnh Phú K16KKT3 K16I10

20 162314684 Tống Thái Sơn K16KKT1 K16I10

21 162314691 Dương Thị Hồng Thận K16KKT3 K16I10

22 162314694 Đặng Thị Lê Thanh K16KKT4 K16I10

23 162314699 Võ Phương Thảo K16KKT3 K16I10

24 162314707 Nguyễn Thị Thanh Thảo K16KKT3 K16I10

25 162314714 Võ Thị Thương K16KKT4 K16I10

26 162314732 Nguyễn Thị Huyền Trang K16KKT2 K16I10

27 162314736 Lê Thị Thuỳ Trang K16KKT3 K16I10

28 162314748 Phan Thị Việt Trinh K16KKT2 K16I10

29 162316847 Nguyễn Thị Hoàng Linh K16KKT2 K16I10

30 162317020 Hoàng Thị Diệu Linh K16KKT3 K16I10

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: I10->I17)

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



201/1 Số TC : 2

10 Học kỳ : 4

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 201/1 - cơ sở:  Khu 3 Ha Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: I10->I17)

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162317105 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh K16KKT4 K16I10

32 162317194 Phan Văn Minh K16KKT2 K16I10

33 162317196 Nguyễn Thị Như Ngọc K16KKT3 K16I10

34 162317368 Hoàng Thị Ngọc Sương K16KKT3 K16I10

35 162317504 Võ Thị Tuyết Trinh K16KKT3 K16I10

36 162324907 Võ  Tâm K16KKT2 K16I10

37 162327437 Trần Thị Hiền K16KKT3 K16I10

38 162357357 Lê Thu Hà K16KKT2 K16I10

39 162524201 Trương Quang Hoá K16KKT3 K16I10

40 162524297 Hoàng Linh Nhâm K16KKT1 K16I10

41

42

43

44

45

46

47

48

49
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53
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Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



201/2 Số TC : 2

10 Học kỳ : 4

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 201/2 - cơ sở:  Khu 3 Ha Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 152314061 Trần Minh Hùng K16KKT5 K16I11

2 162163193 Nguyễn Phú Thuyên K16KKT4 K16I11

3 162256929 Trần Thị Thơ K16KKT6 K16I11

4 162314520 Hoàng  Anh K16KKT4 K16I11

5 162314535 Lê Ngọc Thủy Chung K16KKT5 K16I11

6 162314536 Nguyễn Đỗ Đạt K16KKT4 K16I11

7 162314559 Phạm Thanh Hà K16KKT4 K16I11

8 162314562 Nguyễn Thị Hải K16KKT5 K16I11

9 162314571 Phan Thị Mỹ Hạnh K16KKT4 K16I11

10 162314582 Hồ Thị Thanh Hoá K16KKT6 K16I11

11 162314584 Trần Ngọc Hoàng K16KKT4 K16I11

12 162314592 Nguyễn Thị Thu Hường K16KKT4 K16I11

13 162314596 Trần Thị Thanh Huyền K16KKT4 K16I11

14 162314612 Trần Tiểu Linh K16KKT6 K16I11

15 162314618 Nguyễn Thị Út Loan K16KKT6 K16I11

16 162314636 Nguyễn Phương Nam K16KKT5 K16I11

17 162314644 Bùi Minh Ngọc K16KKT4 K16I11

18 162314645 Nguyễn Thị Ánh Ngọc K16KKT4 K16I11

19 162314654 Lê Xuân Nhật K16KKT4 K16I11

20 162314668 Chu Thị Lâm Oanh K16KKT4 K16I11

21 162314676 Dương Thị Kim Phượng K16KKT6 K16I11

22 162314680 Trần Thị Như Quỳnh K16KKT4 K16I11

23 162314685 Lê Thị Minh Tâm K16KKT6 K16I11

24 162314700 Nguyễn Thị Ngọc Thảo K16KKT4 K16I11

25 162314702 Phạm Thị Phương Thảo K16KKT5 K16I11

26 162314709 Lê Thị Lan Thi K16KKT4 K16I11

27 162314750 Nguyễn Thị Trinh K16KKT6 K16I11

28 162314757 Nguyễn Thị Tâm Uyên K16KKT6 K16I11

29 162314762 Trương Hoàng Vân K16KKT4 K16I11

30 162316953 Phan Quốc Huy K16KKT4 K16I11

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: I10->I17)

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



201/2 Số TC : 2

10 Học kỳ : 4

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 201/2 - cơ sở:  Khu 3 Ha Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: I10->I17)

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162316955 Lê Thị Thu Ngọc K16KKT6 K16I11

32 162317195 Nguyễn Thị Kiều Nga K16KKT5 K16I11

33 162324800 Nguyễn Thị Chính K16KKT4 K16I11

34 162324810 Trịnh Thị Hồng Giang K16KKT4 K16I11

35 162324822 Phan Thị Hảo K16KKT4 K16I11

36 162324857 Nguyễn Thị Liễu K16KKT5 K16I11

37 162324943 Nguyễn Thị Huyền Trang K16KKT4 K16I11

38 162336517 Trần Thị Phụ K16KKT4 K16I11

39 162354047 Lê Hồng Nhung K16KKT4 K16I11

40 162524223 Nguyễn Nhị Kha K16KKT6 K16I11

41 162524376 Phạm Thị Tho K16KKT5 K16I11

42 162526716 Hoàng Yến Phượng K16KKT6 K16I11

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56
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60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



202/1 Số TC : 2

10 Học kỳ : 4

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 202/1 - cơ sở:  Khu 3 Ha Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162333690 Ngô Thị Kim Anh K16QTH3 K16I12

2 162333692 Nguyễn Thị Ngọc Anh K16QTH2 K16I12

3 162333695 Huỳnh Thị Mỹ Anh K16QTH2 K16I12

4 162333705 Đỗ Hiền Diễm K16QTH2 K16I12

5 162333709 Nguyễn Thị Thuỳ Dung K16QTH2 K16I12

6 162333710 Trương Phạm Phương Dung K16QTH3 K16I12

7 162333715 Nguyễn Sỹ Hân K16QTH3 K16I12

8 162333716 Nguyễn Trường Hân K16QTH1 K16I12

9 162333717 Phạm Thị Hồng Hạnh K16QTH2 K16I12

10 162333726 Nguyễn Thị Thu Hương K16QTH3 K16I12

11 162333732 Hà Đức Khánh K16QTH2 K16I12

12 162333736 Hà Thị Ngọc Linh K16QTH3 K16I12

13 162333745 Nguyễn Thanh Mãng K16QTH2 K16I12

14 162333751 Nguyễn Thị Nga K16QTH3 K16I12

15 162333753 Nguyễn Thị Nga K16QTH2 K16I12

16 162333756 Hồ Quốc Nghĩa K16QTH3 K16I12

17 162333764 Phan Cẩm Nhung K16QTH2 K16I12

18 162333767 Mai Thị Nở K16QTH3 K16I12

19 162333777 Đào Trọng Duy Quang K16QTH2 K16I12

20 162333781 Nguyễn Thị Tố Quyên K16QTH2 K16I12

21 162333785 Phạm Thị Thanh Tâm K16QTH3 K16I12

22 162333790 Phan Tiến Thắng K16QTH2 K16I12

23 162333791 Đào Quốc Thánh K16QTH3 K16I12

24 162333793 Tạ Thị Thanh Thảo K16QTH3 K16I12

25 162333794 Cao Thị Thảo K16QTH2 K16I12

26 162333798 Đỗ Xuân Thiện K16QTH2 K16I12

27 162333803 Đặng Thị Thu K16QTH3 K16I12

28 162333809 Trương Văn Toàn K16QTH2 K16I12

29 162333814 Ngô Thị Mỹ Trang K16QTH3 K16I12

30 162333819 Trần Duy Trịnh K16QTH2 K16I12

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP
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LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: I10->I17)

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP



202/1 Số TC : 2

10 Học kỳ : 4

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 202/1 - cơ sở:  Khu 3 Ha Lần thi : 1

SỐ CHỮ

LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: I10->I17)

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP

31 162333829 Huỳnh Bá Vương K16QTH1 K16I12

32 162333831 Lê Đắc Ý K16QTH3 K16I12

33 162333832 Lê Thị Hoàng Yến K16QTH3 K16I12

34 162336516 Lê Thị Hoàng Ngọc K16QTH3 K16I12

35 162336933 Nguyễn Thị Phương Loan K16QTH3 K16I12

36 162337096 Nguyễn Thị Thuỳ Nhung K16QTH2 K16I12

37 162337321 Hồ Nhật Trinh K16QTH2 K16I12

38 162337355 Nguyễn Thị Hải Yến K16QTH3 K16I12

39 162337427 Văn Tiến Thành K16QTH3 K16I12

40 162337622 Phan Trương Quyền K16QTH3 K16I12

41 162337638 Nguyễn Thị Hồng Dung K16QTH2 K16I12

42 162524122 Trần Mỹ Anh K16QTH2 K16I12

43 162524181 Trần Thị Phương Hằng K16QTH2 K16I12

44 162524346 Lê Vũ Ngọc Tâm K16QTH2 K16I12

45
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49
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Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



202/2 Số TC : 2

10 Học kỳ : 4

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 202/2 - cơ sở:  Khu 3 Ha Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162324887 Trương Thị Quỳnh Như K16QNH2 K16I13

2 162524115 Nguyễn Thị Hồng An K16QNH1 K16I13

3 162524129 Vũ Thị Ngọc Anh K16QNH1 K16I13

4 162524130 Lê Thị Ngọc Ánh K16QNH2 K16I13

5 162524139 Lê Thị Bảo Chi K16QNH2 K16I13

6 162524141 Lê Thị Lan Chi K16QNH1 K16I13

7 162524155 Lưu Minh Đông K16QNH1 K16I13

8 162524162 Lê Ngọc Bảo Dung K16QNH1 K16I13

9 162524163 Lưu Thị Phương Dung K16QNH2 K16I13

10 162524170 Lê Cẩm Giang K16QNH2 K16I13

11 162524179 Nguyễn Thị Bích Hằng K16QNH1 K16I13

12 162524180 Nguyễn Thị Thanh Hằng K16QNH2 K16I13

13 162524187 Lê Thị Phúc Hậu K16QNH1 K16I13

14 162524194 Hoàng Đức Hiệp K16QNH1 K16I13

15 162524199 Trần Thị Hoa K16QNH2 K16I13

16 162524208 Võ Hoàng K16QNH2 K16I13

17 162524216 Trần Thị Kim Hương K16QNH2 K16I13

18 162524229 Nguyễn Trọng Nam Khánh K16QNH2 K16I13

19 162524233 Vũ Lê Sao Khuê K16QNH1 K16I13

20 162524255 Lê Thị Tú Loan K16QNH1 K16I13

21 162524258 Nguyễn Hoàng Thanh Long K16QNH2 K16I13

22 162524282 Nguyễn Thị Kim Ngân K16QNH1 K16I13

23 162524287 Phan Thị Hồng Ngọc K16QNH2 K16I13

24 162524323 Đoàn Nguyễn Cúc Phương K16QNH2 K16I13

25 162524328 Vũ Nhật Quang K16QNH1 K16I13

26 162524333 Cao Thị Đỗ Quyên K16QNH1 K16I13

27 162524337 Biện Thị Ngọc Quỳnh K16QNH2 K16I13

28 162524349 Võ Thị Thanh Tân K16QNH1 K16I13

29 162524360 Huỳnh Ngọc Thành K16QNH2 K16I13

30 162524366 Trần Thị Thảo K16QNH2 K16I13

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: I10->I17)

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



202/2 Số TC : 2

10 Học kỳ : 4

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 202/2 - cơ sở:  Khu 3 Ha Lần thi : 1

SỐ CHỮ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: I10->I17)

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

31 162524382 Hoàng Phương Thuận K16QNH2 K16I13

32 162524390 Lê Văn Hoàng Thy K16QNH1 K16I13

33 162524405 Nguyễn Võ Phương Trang K16QNH2 K16I13

34 162524415 Nguyễn Thị Việt Trinh K16QNH1 K16I13

35 162524434 Đỗ Thị Phương Uyên K16QNH1 K16I13

36 162524435 Lê Thảo Uyên K16QNH2 K16I13

37 162524438 Nguyễn Thị Thúy Vân K16QNH2 K16I13

38 162524440 Nguyễn Thị Tường Vi K16QNH1 K16I13

39 162524453 Nguyễn Thị Tường Vy K16QNH1 K16I13

40 162526447 Trịnh Phạm Thùy Dung K16QNH2 K16I13

41 162526524 Trương Nguyễn Quốc Bản K16QNH1 K16I13

42 162526531 Nguyễn Thị Ánh Phúc K16QNH1 K16I13

43 162526810 Trương Thị Phương Thanh K16QNH1 K16I13

44 162526843 Nguyễn Thị Bích Diệp K16QNH2 K16I13

45 162526947 Văn Lê Thuỳ Nhiên K16QNH1 K16I13

46 162527272 Nguyễn Thị Nga K16QNH2 K16I13

47 162527535 Tạ Thị Thùy Phương K16QNH2 K16I13

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



301/1 Số TC : 2

10 Học kỳ : 4

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 301/1 - cơ sở:  Khu 3 Ha Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162314772 Nguyễn Thị Thanh Duyên K16QNH5 K16I14

2 162353985 Nguyễn Thị Xuân Diệu K16QNH4 K16I14

3 162356522 Trần Lâm Tố Quỳnh K16QNH4 K16I14

4 162524117 Nguyễn Hồng Anh K16QNH4 K16I14

5 162524119 Nguyễn Thị Nhật Anh K16QNH5 K16I14

6 162524133 Đinh Xuân Bình K16QNH4 K16I14

7 162524158 Đỗ Thị Thuỳ Dung K16QNH5 K16I14

8 162524160 Đặng Thị Khánh Dung K16QNH5 K16I14

9 162524165 Võ Thị Yến Dương K16QNH4 K16I14

10 162524182 Phan Thị Vĩnh Hằng K16QNH3 K16I14

11 162524205 Nguyễn Thị Thu Hoài K16QNH4 K16I14

12 162524217 Mai Lê Huy K16QNH4 K16I14

13 162524227 Nguyễn Quốc Khanh K16QNH4 K16I14

14 162524234 Ngô Văn Tuấn Kiệt K16QNH4 K16I14

15 162524240 Nguyễn Thị Trúc Lệ K16QNH4 K16I14

16 162524243 Lê Thị Hồng Liên K16QNH5 K16I14

17 162524246 Trần Nguyễn Gia Linh K16QNH5 K16I14

18 162524249 Phan Thị Thùy Linh K16QNH4 K16I14

19 162524265 Phan Trúc Ly K16QNH4 K16I14

20 162524270 Ngô Đình Minh K16QNH5 K16I14

21 162524271 Lương Tấn Minh K16QNH4 K16I14

22 162524278 Võ Thị Hoài Nam K16QNH4 K16I14

23 162524289 Đặng Thị Bích Ngọc K16QNH4 K16I14

24 162524290 Hoàng Thị Phương Ngọc K16QNH5 K16I14

25 162524291 Phùng Thị Tuyết Ngọc K16QNH3 K16I14

26 162524295 Phan Thị Thanh Nhã K16QNH5 K16I14

27 162524296 Hoàng Đức Nhã K16QNH4 K16I14

28 162524309 Phan Thị Hoàng Oanh K16QNH4 K16I14

29 162524327 Đồng Văn Quân K16QNH3 K16I14

30 162524339 Đỗ Thị Thu Sang K16QNH4 K16I14

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: I10->I17)

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



301/1 Số TC : 2

10 Học kỳ : 4

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 301/1 - cơ sở:  Khu 3 Ha Lần thi : 1

SỐ CHỮ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: I10->I17)

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

31 162524348 Nguyễn Xuân Tâm K16QNH4 K16I14

32 162524350 Nguyễn Thị Hồng Thắm K16QNH3 K16I14

33 162524359 Nguyễn Đức Thành K16QNH4 K16I14

34 162524363 Trần Thị Thu Thảo K16QNH3 K16I14

35 162524393 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên K16QNH3 K16I14

36 162524404 Phạm Thị Thu Trang K16QNH3 K16I14

37 162524431 Vũ Thanh Tùng K16QNH3 K16I14

38 162524439 Dương Nữ Hoàng Vân K16QNH3 K16I14

39 162526883 Nguyễn Thị Minh Nguyệt K16QNH4 K16I14

40 162527058 Trương Phú Quang K16QNH4 K16I14

41 162527187 Lê Thị Kiều Oanh K16QNH4 K16I14

42 162527322 Nguyễn Thị Thùy Trang K16QNH3 K16I14

43 162527363 Nguyễn Thị Phương Thanh K16QNH4 K16I14

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP



301/2 Số TC : 2

10 Học kỳ : 4

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 301/2 - cơ sở:  Khu 3 Ha Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162343853 Nguyễn Thị Học K16QNH6 K16I15

2 162524127 Nguyễn Thị Ngọc Anh K16QNH5 K16I15

3 162524134 Lê Văn Bỗng K16QNH5 K16I15

4 162524137 Nguyễn Thị Kim Châu K16QNH5 K16I15

5 162524149 Trương Quang Cường K16QNH5 K16I15

6 162524171 Đặng Thị Hương Giang K16QNH6 K16I15

7 162524173 Võ Thị Hải K16QNH5 K16I15

8 162524176 Lê Hoàng Hải K16QNH5 K16I15

9 162524183 Nguyễn Phúc Hạnh K16QNH6 K16I15

10 162524184 Văn Thị Mỹ Hạnh K16QNH6 K16I15

11 162524206 Trần Thị Thu Hoài K16QNH5 K16I15

12 162524222 Nguyễn Thị Thanh Huyền K16QNH5 K16I15

13 162524245 Đồng Thị Kiều Linh K16QNH6 K16I15

14 162524264 Trần Thị Hồng Ly K16QNH5 K16I15

15 162524269 Nguyễn Quang Minh K16QNH6 K16I15

16 162524272 Võ Thị Mơ K16QNH6 K16I15

17 162524280 Lương Thị Thúy Nga K16QNH6 K16I15

18 162524281 Lê Thị Kim Nga K16QNH5 K16I15

19 162524304 Trương Thị Cẩm Nhung K16QNH5 K16I15

20 162524313 Trần Mỹ Thục Oanh K16QNH6 K16I15

21 162524321 Lê Hữu Phước K16QNH5 K16I15

22 162524326 Trần Thị Phượng K16QNH5 K16I15

23 162524332 Bùi Thị Quý K16QNH6 K16I15

24 162524338 Nguyễn Thị Sang K16QNH5 K16I15

25 162524354 Lê Quang Toàn Thắng K16QNH6 K16I15

26 162524356 Hoàng Hà Thanh K16QNH5 K16I15

27 162524365 Phan Thị Thu Thảo K16QNH6 K16I15

28 162524387 Nguyễn Thị Thu Thúy K16QNH5 K16I15

29 162524388 Nguyễn Thị Thu Thủy K16QNH6 K16I15

30 162524394 Phạm Thủy Tiên K16QNH6 K16I15

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: I10->I17)

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



301/2 Số TC : 2

10 Học kỳ : 4

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 301/2 - cơ sở:  Khu 3 Ha Lần thi : 1

SỐ CHỮ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: I10->I17)

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

31 162524419 Nguyễn Phi Khánh Trọng K16QNH5 K16I15

32 162524426 Huỳnh Kim Tú K16QNH5 K16I15

33 162524436 Trần Hà Vân K16QNH5 K16I15

34 162524443 Lê Thị Hồng Vi K16QNH6 K16I15

35 162524450 Lê Thị Huyền Vy K16QNH5 K16I15

36 162524456 Phạm Thị Yến K16QNH6 K16I15

37 162524458 Phạm Thị Yến K16QNH5 K16I15

38 162524501 Phạm Thị Minh  Trang K16QNH6 K16I15

39 162526532 Dương Thùy Trang K16QNH5 K16I15

40 162526777 Nguyễn Thị Hạnh K16QNH5 K16I15

41 162526945 Nguyễn Ngọc Hoàng K16QNH6 K16I15

42 162527432 Trần Thị Thúy Hằng K16QNH5 K16I15

43 162527641 Phạm Tuấn Nghĩa K16QNH6 K16I15

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



302/1 Số TC : 2

10 Học kỳ : 4

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 302/1 - cơ sở:  Khu 3 Ha Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 162113006 Phạm Trung Dũng K16TMT K16I16

2 162113013 Nguyễn Cửu Khánh K16TMT K16I16

3 162113029 Phan Cảnh Thịnh K16TMT K16I16

4 162116922 Hoàng Minh K16TMT K16I16

5 162223358 Võ Tuấn Anh K16XDC2 K16I16

6 162223364 Nguyễn Hồ Cường K16XDC2 K16I16

7 162223398 Phan Hoàng Lộc K16XDC1 K16I16

8 162223403 Lê Duy Ngọc K16XDC1 K16I16

9 162223404 Lê Ngọc Nhật K16XDC2 K16I16

10 162223418 Quán Thành Trung K16XDC2 K16I16

11 162223422 Trần Quang Tùng K16XDC2 K16I16

12 162233442 Nguyễn Lê Duy Bảo K16KTR2 K16I16

13 162233539 Nguyễn Tấn Mỹ K16KTR5 K16I16

14 162233574 Phạm Ngọc Sinh K16KTR3 K16I16

15 162233603 Phạm Thương Thương K16KTR4 K16I16

16 162233604 Nguyễn Phạm Sơn Thuỷ K16KTR2 K16I16

17 162233606 Phạm Thị Lam Thuyên K16KTR3 K16I16

18 162233608 Nguyễn Nam Tiến K16KTR2 K16I16

19 162233622 Phạm Quốc Trí K16KTR5 K16I16

20 162233623 Nguyễn Quang Trí K16KTR5 K16I16

21 152212622 Nguyễn Công Quốc K16EVT K16I16

22 162163161 Đặng Bảo Đạt K16EVT K16I16

23 162163169 Lê Xuân Huy K16EVT K16I16

24 162163176 Nguyễn Ngọc Nhã K16EVT K16I16

25 162163187 Trần Cảnh Tấn K16EVT K16I16

26 162163189 Bùi Ngô Anh Thắng K16EVT K16I16

27 162163190 Hoàng Ngọc Thành K16EVT K16I16

28 162163192 Lê Đắc Thịnh K16EVT K16I16

29 162163199 Ngô Anh Tuấn K16EVT K16I16

30

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: I10->I17)

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



302/1 Số TC : 2

10 Học kỳ : 4

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 302/1 - cơ sở:  Khu 3 Ha Lần thi : 1

SỐ CHỮ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: I10->I17)

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh



302/2 Số TC : 2

10 Học kỳ : 4

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 302/2 - cơ sở:  Khu 3 Ha Lần thi : 1

SỐ CHỮ

1 161215089 Nguyễn Thanh Châu K16XCD3 K16I17

2 161215093 Nguyễn Đông Dắc K16XCD2 K16I17

3 161215094 Hồ Văn Đại K16XCD1 K16I17

4 161215096 Đỗ Nguyễn Thành Đạt K16XCD3 K16I17

5 161215127 Trần Tiến Hưng K16XCD3 K16I17

6 161215130 Hồ Bảo Huy K16XCD2 K16I17

7 161215132 Phan Quang Huy K16XCD1 K16I17

8 161215143 Nguyễn Đình Long K16XCD2 K16I17

9 161215153 Hoàng Thị Nhung K16XCD3 K16I17

10 161215160 Hoàng Thị Anh Phương K16XCD3 K16I17

11 161215171 Võ Công Sơn K16XCD2 K16I17

12 161215172 Trần Văn Sự K16XCD3 K16I17

13 161215178 Đinh Thị Hồng Thắng K16XCD3 K16I17

14 161215191 Huỳnh Văn Tiến K16XCD2 K16I17

15 161215196 Huỳnh Duy Trí K16XCD2 K16I17

16 161215208 Mai Văn Tuấn K16XCD3 K16I17

17 161216791 Phạm Ngọc Thạch K16XCD1 K16I17

18 161216858 Nguyễn Văn Phương K16XCD3 K16I17

19 161217124 Võ Minh Ngọc K16XCD1 K16I17

20 161217314 Trần Văn Thương K16XCD1 K16I17

21 161217508 Phạm Anh Tuấn K16XCD3 K16I17

22 161217592 Phan Ngọc Duy K16XCD2 K16I17

23 161217626 Ngô Tất Thọ K16XCD3 K16I17

24 162257349 Phan Ngọc Cương K16XCD1 K16I17

25 161156344 Trương Thái Bão K16ECD1 K16I17

26 161156348 Phan Chí Cường K16ECD1 K16I17

27 161156355 Nguyễn Trần Duy K16ECD1 K16I17

28 161156373 Nguyễn Xuân Khiêm K16ECD1 K16I17

29 161156381 Nguyễn Vũ Hoàng Minh K16ECD1 K16I17

30 161156383 Hồ Thị Ty Na K16ECD1 K16I17

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: I10->I17)

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP



302/2 Số TC : 2

10 Học kỳ : 4

Thời gian:13h00 - Ngày 17/03/2012 - Phòng: 302/2 - cơ sở:  Khu 3 Ha Lần thi : 1

SỐ CHỮ

    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP

   TRƯỜNG ĐH DUY TÂN (KHÓA K16: I10->I17)

MÔN :ANH VĂN CAO CẤP 1 (NÓI)* MÃ MÔN:ENG 301

STT MSV HỌC VÀ TÊN LỚP
LỚP 

ANH VĂN

SỐ 

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM

GHI CHÚ

31 161156397 Nguyễn Ngọc Đăng Quang K16ECD1 K16I17

32 161156398 Lê Quang K16ECD1 K16I17

33 161156409 Trần Thi Thưởng K16ECD1 K16I17

34 161156625 Trần Anh Dũng K16ECD2 K16I17

35 161156998 Phạm Hữu Hiếu K16ECD2 K16I17

36 161157054 Trần Trung Vũ K16ECD1 K16I17

37 161157164 Nguyễn Thanh Long K16ECD2 K16I17

38 161157171 Vũ Tiến Trung K16ECD2 K16I17

39 161157172 Phạm Anh Tuấn K16ECD2 K16I17

40 161157345 Lê Văn Việt K16ECD2 K16I17

41 161157492 Trần Trọng Sang K16ECD2 K16I17

42 161157565 Hoàng Ngọc Minh K16ECD2 K16I17

43 161157658 Đặng Văn Hiệp K16ECD1 K16I17

44 161215155 Trương Hà Phúc K16ECD2 K16I17

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Số SV vắng:…… Đình chỉ:…….. Tổng số bài:…….. Tổng số tờ:………

      LẬP BẢNG                         GIÁM THỊ            GIÁM KHẢO 1            GIÁM KHẢO 2                LÃNH ĐẠO KHOA

  Phạm Ngọc Tĩnh

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP

Nợ HP


